                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 11 (09/3/2011 – 15/3/2011)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước có 05 tỉnh là Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Nghệ An có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.  

b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước còn 28 tỉnh là: Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Yên Bái, Phú Thọ, Tiền Giang, Long An, Lào Cai, Phú Yên, Gia Lai, Nghệ An, Bình Phước, Hà Nam, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Bình Dương, Đăk Lăk, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lai Châu và Vĩnh Long có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.  

Vĩnh Long: Ngày 14/3/2011, dịch LMLM xảy ra tại một hộ chăn nuôi thuộc xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm làm 57 con lợn mắc bệnh, 5 con chết. Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long và chính quyền địa phương đang tiến hành các biện pháp chống dịch.
Đăk Lăk: Từ ngày 14/02/2011 đến nay, dịch bệnh xảy ra ở 08 xã, phường thuộc 05 huyện là: P.Thành Nhất, Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột), xã Ea Yiêng (H. Krông Păk), Cư Ni, TT. Ea Kar (H. Ea Kar), Cư Mốt, Cư A Mung (H. Ea H’ Leo) và Ea Bông (H. Krông Ana). Tổng số gia súc mắc bệnh là 227 con (gồm 101 trâu, bò và 126 heo).

c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):  Hiện nay, cả nước còn tỉnh Hà Tĩnh có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày . 

Hà Tĩnh: Từ ngày 25/02/2011, dịch bệnh đã xảy ra trên 23 nái hậu bị mới được nhập về tại 01 trại chăn nuôi heo thuộc xã Đức Long - H.Đức Thọ.
Ngày 01/3/2011, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công điện số 08/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh LMLM gia súc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 14/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 365/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong phạm vi cả nước. Chỉ thị cũng xác định nguyên nhân chính để xảy ra dịch bệnh kéo dài và lây lan rộng là do chủ quan, lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ý thức chấp hành của người chăn nuôi trong phòng, chống dịch; Do tỉ lệ tiêm phòng thấp, phát hiện và xử lý chậm, có nơi còn dấu dịch, bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh làm cho công tác phòng, chống dịch càng khoá khăn, phức tạp và tốn kém.
Để khống chế, dập tắt ngay dịch lỡ mồm lng móng gia súc , cám gia cầm, tai xanh trên heo, kiên quyết không để dịch lây lan rộng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các điạ phương, các Bộ, ngành chức năng tập trung thực hiện một số biện pháp cấp bách sau:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tập trung chỉ đạo quyết liệt tại các địa phương đang có dịch; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và tới tận thôn, ấp, bản. Huy động lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan chuyên môn đối với từng loại bệnh dịch để nhanh chóng bao vây, dập tắt ngay các ổ dịch trên từng địa bàn. Việc tiêu hủy hoặc giết mổ bắt buộc động vật để sử dụng phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ và thực hiện theo quy định của cơ quan chuyên môn. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

b) Đối với các địa phương chưa có dịch phải chủ động và kiên quyết chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng dịch thường xuyên theo quy định. Khi phát hiện có bệnh dịch phải công bố công khai, đồng thời bao vây ổ dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm mắc bệnh ra ngoài vùng ổ dịch, ngăn chặn không để dịch lây lan.

c) Thường xuyên chỉ đạo chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, có cơ chế chính sách hỗ trợ, vận động nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Trước hết, thường xuyên tuyên truyền, có biện pháp cụ thể để hỗ trợ người chăn nuôi chủ động tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm yêu cầu bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định của pháp luật về thú y; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi coi đây là các biện pháp lâu dài và quan trọng nhất để bảo vệ gia súc, gia cầm, giảm rủi ro, phát triển chăn nuôi bền vững.

d) Chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ của Trung ương để phòng chống dịch theo quy định hiện hành.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Thành lập các đoàn đi kiểm tra, thanh tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các địa phương và báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ về kết quả phòng chống dịch. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng, thuốc sát trùng để hỗ trợ ngay cho các địa phương phòng, chống dịch khẩn cấp và bổ sung đủ cơ số theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

b) Hướng dẫn và bổ sung các biện pháp phòng chống dịch cụ thể đối với từng loại bệnh dịch.

c) Phối hợp với Bộ Y tế giám sát chặt chẽ vi rút cúm trên gia cầm, tình hình dịch có liên quan đến người nhiễm cúm A (H5N1) để có biện pháp xử lý kịp thời.

d) Hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục theo dõi, nghiên cứu sự biến đổi của các loại vi rút gây bệnh lở mồm long móng gia súc, tai xanh trên lợn, cúm gia cầm để quyết định việc sử dụng vắc xin phù hợp, hiệu quả.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phù hợp cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; biểu dương các điển hình tốt; phát hiện, phê phán kịp thời các địa phương, đơn vị, cá nhân có thái độ chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
 - Chi cục Thú y tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong phạm vi cả nước; Công điện số 08/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh LMLM gia súc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.; Công điện số 18/CĐ-BNN-TY, ngày 01/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh; Công văn số 2947/BNN-TY, ngày 11/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh trên toàn quốc; Chỉ thị 07/2011/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn 5691/UBND-CNN, ngày 9/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo.
- Qua công tác kiểm tra dịch tễ các địa bàn trong tuần không phát hiện dịch bệnh phát sinh tại các hộ chăn nuôi. Trước áp lực dịch bệnh LMLM đang tiếp tục gia tăng, trong thời gian qua, Chi cục Thú y tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, rà soát tiêm phòng bổ sung theo lứa tuổi.
3. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 234 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (tăng 02 điểm so với tuần 10), trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 159 điểm/29 chợ, khu vực/9 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh, Quận 12, Gò Vấp và Hóc Môn.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 75 điểm/28 chợ, khu vực/7 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình và Gò Vấp.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 436 điểm/138 chợ, khu vực/11 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp và Tân Bình. 

- Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 177 trường hợp. Tang vật gồm: 965 con gà sống (trong đó có 188 gà đá); 483 con vịt sống; 63 con và 257 kg thịt gà; 30 con và 04 con vịt thịt; 102 con chim; 149 con cút làm sẵn; 1.500 con cút sống; 925 quả trứng cút; 4.784 quả trứng gia cầm.

II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	Hóc Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	12
	87
	0
	0
	
	99

	- TB tuột (con)
	3.101
	1.410
	203
	508
	
	5.222

	- Heo hơi (con)
	3.713
	11.304
	6.217
	9.952
	
	31.186

	- Heo bên (con)
	1.276
	11.545,5
	2.009,5
	607
	
	15.438

	- GC sống (con)
	19.654
	28.190
	7.112
	207.947
	127.915
	390.818

	- GC tươi (con)
	1.852
	129.636
	132.486
	165.724
	
	429.698

	- Trứng (quả) 
	246.300
	7.419.150
	3.383.249
	900.520
	856.220
	12.805.439


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
45.097 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
262 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
401.384 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
154.277 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
123.955 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.778 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
2.948 chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:

167.417 kg



- Thịt heo
:
172.344 kg


- Thịt gia cầm
:
1.200.490 kg


- Thịt dê cừu
:
17.873 kg

- Phụ phẩm gia cầm
:
45 kg


- Phụ phẩm heo
:
2.478 kg. 

4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
 4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 09/03/2011 đến ngày 15/03/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 3.503 con, tái kiểm tỉnh 11.796 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.185 con heo. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 2.112 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 09/03/2011 đến ngày 15/03/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 22.349 con, tái kiểm tỉnh 07 con, bình quân mỗi ngày đạt 3.193 con heo. 

- Tình hình cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh bình quân mỗi ngày cấp là 3.207 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 38 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 38 Quyết định XPVPHC (giảm 15 hồ sơ so với tuần 09), với tổng số tiền phạt 48.900.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
Tại các CSGM:

- Hủy: 2.739 kg phụ phẩm heo; 12 con heo LMLM (CSGM Phong Phú: 09 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 03 con) và 25 con gà sống chết xe tại CSGM gia cầm An Nhơn.

- Hạ phẩm: 11 con heo (CSGM Nam Phong: 02 con, Vissan: 08 con, Sơn Vàng: 01 con).

- Luộc: 11 con (CSGM Trung tâm quận 12: 06 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 02 con, CSGM Trung tâm Bình Tân: 02 con, Sơn Vàng: 01 con).

Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 14.356 quả trứng gia cầm CSKD trứng gia cầm cấp 1 tại quận 2, quận 8, quận 12, Nhà Bè và Bình Chánh.

Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 

Các đơn vị phát hiện, xử lý 06 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 12: 03, Củ Chi: 01, Thủ Đức: 02). Tang vật gồm: 08 con + 56 kg thịt heo, 09 kg phụ phẩm heo và 12 kg thịt chó. 

- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép tập trung tại Củ Chi: 277 quả trứng gia cầm, 626 con gia cầm sống, 83 con gia cầm làm sẵn, 875 quả trứng cút; Bình Chánh: 4.028 quả trứng gia cầm, 192 con gia cầm sống, 13 kg gia cầm làm sẵn; Quận 12: 9.001 quả trứng gia cầm, 132 con gia cầm sống, 42 kg gia cầm làm sẵn, 1.500 con cút sống; Gò Vấp: 128 con gia cầm sống, 17 kg gia cầm làm sẵn; KD An Lạc: 99 con gia cầm sống, 40 con chim.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y THUỶ SẢN
Công tác kiểm dịch và xử lý dịch bệnh thủy sản
	Huyện
	Kiểm dịch
	Xử lý dịch bệnh 

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	Số lượng (con)
	Nguồn gốc
	Cấp Giấy CNKD
	Số lượng (con)
	Tôm nuôi có KD
	Tôm nuôi không có KD
	Số trường hợp xử lý
	Diện tích ao nuôi bệnh (m2)

	Nhà Bè
	09
	4.900.000
	Ninh Thuận
	27
	4.670.000
	-
	01
	01
	6.000

	Cần Giờ
	06
	4.300.000
	 NT,BT
	12
	2.700.000
	-
	11
	11
	94.500

	TC
	15
	9.200.000
	
	39
	7.370.000
	Tổng diện tích ao nuôi được xử lý hoá chất TĐKT là 100.500 m2 (độ sâu trung bình từ 0,8 -1,5 m). Tất cả 12 hộ nuôi trên không có Giấy CN cơ sở đảm bảo đủ điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng


VI. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:
Trong tuần, công tác thú y tại các xã xây dựng chỉ tập trung vào việc tiêm phòng trên đàn gia súc.
1. Công tác tiêm phòng:(Kết quả tiêm phòng đợt I/2011)
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	Tân Nhựt - BC
	3.139
	1.580
	50,33
	236
	0
	0
	1.522
	0
	0

	Nhơn Đức - NB
	2.624
	1.500
	57,16
	40
	0
	0
	669
	0
	0

	Lý Nhơn - CG
	91
	75
	82,42
	80
	0
	0
	630
	0
	0

	XTThượng - HM
	10.018
	6.786
	67,74
	4.868
	489
	10,05
	2.052
	2.034
	99,12

	Thái Mỹ - CC
	13.808
	5.000
	36,21
	1.403
	120
	8,55
	1.307
	0
	0

	Tân T Hội - CC
	5.145
	3.100
	60,25
	2.167
	800
	36,92
	2.421
	0
	0


2. Về tuyên truyền tập huấn: Trong tuần không có báo cáo về công tác tập huấn.
3. Về công tác thú y thủy sản:

Rà soát số hộ nuôi thủy sản: 

	Loại thủy sản chăn nuôi
	Số hộ nuôi
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	Lý Nhơn - Cần Giờ
	10
	9,95
	

	- Tôm thẻ chân trắng
	10
	9,95
	

	Nhơn Đức - Nhà Bè
	90
	123,96
	

	- Tôm thẻ chân trắng + tôm sú
	70
	88,21
	

	- Cá thịt và cá kiểng 
	122
	55,44
	

	Thái Mỹ - Củ Chi
	16
	0,52
	

	- Cá trê giống
	01
	0,3
	

	- Cá trê lai
	15
	0,22
	01 tổ hợp có 15 hội viên

	Tân Thông Hội - Củ Chi
	01
	0,65
	

	- Cá kiểng
	01
	0,65
	

	Tân Nhựt - Bình Chánh
	232
	208
	

	- Cá thịt
	232
	193,5
	

	- Cá kiểng
	
	13,5
	

	Xuân Thới Thượng - Hóc Môn
	Không có hộ nuôi trồng thủy sản


PHỤ LỤC

( Đính kèm báo cáo tuần 11/2011)

Phụ lục 1:  Tình hình các điểm kinh doanh gia cầm sống:

	STT
	TÊN CHỢ
	T.09
	T.10
	T.11
	KV-CHỢ

	A
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm
	153
	148
	159
	29

	1
	Quận 5
	15
	16
	15
	2

	2
	Quận 7
	7
	6
	6
	2

	3
	Quận 12
	19
	27
	28
	5

	4
	Bình Chánh
	50
	37
	36
	8

	5
	Bình Tân
	6
	6
	7
	2

	6
	Gò Vấp
	16
	19
	27
	5

	7
	Hóc Môn
	28
	25
	27
	2

	8
	Thủ Đức
	9
	9
	9
	2

	9
	Củ Chi
	3
	0
	4
	1

	B
	Điểm KD GC sống nhỏ lẻ không bán thường xuyên
	109
	84
	75
	28

	1
	Quận 5
	3
	2
	2
	1

	2
	Quận 7
	6
	 
	3
	2

	3
	Quận 12
	6
	3
	2
	2

	4
	Bình Chánh
	21
	14
	15
	8

	5
	Bình Tân
	48
	41
	37
	10

	6
	Gò Vấp
	3
	 
	4
	2

	7
	Tân Bình
	14
	4
	12
	3

	C
	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì
	398
	384
	436
	138

	1
	Quận 3
	18
	 
	20
	7

	2
	Quận 4
	30
	 
	25
	9

	3
	Quận 6
	48
	 
	45
	11

	4
	Quận 7
	22
	 
	24
	8

	5
	Quận 8
	45
	 
	44
	16

	6
	Quận 11
	 
	 
	24
	7

	7
	Quận 12
	46
	 
	60
	17

	8
	Bình Tân
	59
	 
	66
	21

	9
	Phú Nhuận
	23
	 
	22
	9

	10
	Gò Vấp
	58
	 
	57
	17

	11
	Tân Bình
	49
	 
	49
	16


Phụ lục 2: Bảng chi tiết tình hình kinh doanh GC - SPGC không đúng quy định:

	STT
	TÊN CHỢ
	T.09
	T.10
	T.11
	KV-CHỢ

	A
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm
	153
	148
	159
	29

	 
	Quận 5
	15
	16
	15
	2

	1
	Lề đường Phú Hữu và Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu P.14 
	14
	15
	14
	1

	2
	Lề đường Nhiêu Tâm P.5
	1
	1
	1
	1

	 
	Quận 7
	7
	6
	6
	2

	1
	Lề đường Lê Văn Lượng P.Tân Phong
	3
	3
	3
	1

	2
	Lề đường Nguyễn Văn Linh P.Tân Phong
	4
	3
	3
	1

	 
	Quận 12
	19
	27
	28
	5

	1
	Lề đường Trung Mỹ Tây KP1 P.Trung Mỹ Tây
	8
	8
	10
	1

	2
	Lề đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Xuân
	0
	6
	5
	1

	3
	Khu vực cầu An Lộc đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Lôc
	3
	4
	4
	1

	4
	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Văn Khương P.Thới An
	3
	4
	5
	1

	5
	Khu vực cầu Chợ Cầu đường Quang Trung P.Đông Hưng Thuận
	2
	3
	4
	1

	 
	Bình Chánh
	50
	37
	36
	8

	1
	Chợ tự phát đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	7
	4
	4
	1

	2
	Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A & B
	18
	15
	12
	1

	3
	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	3
	2
	2
	1

	4
	Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	3
	3
	3
	1

	5
	Lề đường QL.50 ấp 1 xã Đa Phước
	10
	7
	6
	1

	6
	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	2
	2
	3
	1

	7
	KCN Vĩnh Lộc đường số 2 xã Vĩnh Lộc A (cầu sa)
	7
	3
	5
	1

	8
	Lề đường HL.80 xã Vĩnh Lộc A 
	0
	1
	1
	1

	 
	Bình Tân
	6
	6
	7
	2

	1
	Lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	4
	3
	4
	1

	2
	Chợ Bình Trị Đông (cũ) đường Đất Mới P.Bình Trị Đông  
	2
	3
	3
	1

	 
	Gò Vấp
	16
	19
	27
	5

	1
	Khu vực cầu Chợ Cầu đường Quang Trung P.14
	2
	2
	6
	1

	2
	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ P.13
	1
	2
	3
	1

	3
	Khu vực cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh P.17
	0
	0
	2
	1

	4
	Chợ Tân Sơn P.12
	10
	12
	13
	1

	5
	Lề đường Phan Văn Trị P.10
	0
	3
	3
	1

	 
	Hóc Môn
	28
	25
	27
	2

	1
	Sau lưng KCN Vĩnh Lộc xã Bà Điểm (cầu sa)
	18
	15
	17
	1

	2
	Lề đường Đặng Thúc Vịnh ấp 1 xã Đông Thạnh
	10
	10
	10
	1

	 
	Thủ Đức
	9
	9
	9
	2

	1
	Lề đường Hiệp Bình P.Hiệp Bình Chánh
	8
	8
	8
	1

	2
	Lề đường Kha Vạn Cân P.Hiệp Bình Chánh
	1
	1
	1
	1

	 
	Củ Chi
	3
	0
	4
	1

	1
	Lề đường TL.9 xã Bình Mỹ
	3
	0
	4
	1

	B
	Điểm KD GC sống nhỏ lẻ không bán thường xuyên
	109
	84
	75
	28

	 
	Quận 5
	3
	2
	2
	1

	1
	Lề đường Bạch Vân, P.5
	2
	1
	2
	1

	 
	Quận 7
	6
	 
	3
	2

	1
	Chợ Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ
	4
	 
	2
	1

	2
	Lề đường vào Chợ Phú Thuận, đường Gò Ô Môi, P.Phú Thuận
	1
	 
	1
	1

	 
	Quận 12
	6
	3
	2
	2

	1
	Lề đường HL.80B, KP3, P.Hiệp Thành
	3
	1
	1
	1

	2
	Lề đường Tân Chánh Hiệp 21 KP2 P.Hiệp Thành (phát sinh)
	2
	2
	1
	1

	 
	Bình Chánh
	21
	14
	15
	8

	1
	Lề đường Thanh Niên ấp 3 xã Phạm Văn hai
	1
	1
	1
	1

	2
	Lề đường QL.50, ấp 4, xã Đa Phước
	4
	1
	1
	1

	3
	Lề đường QL.50 ấp 5 xã Phong Phú
	1
	1
	1
	1

	4
	Chợ Hưng Long xã Hưng Long
	1
	1
	1
	1

	5
	Chợ An Phú Tây đường An Phú Tây xã An Phú Tây
	2
	2
	2
	1

	6
	Lề đường QL.50 ấp 4 xã Qui Đức
	4
	1
	1
	1

	7
	Lề đường Nguyễn Hữu Trí TT.Tân Túc
	2
	3
	3
	1

	8
	Gần cầu Tân Tạo đường TL.10 xã Lê Minh Xuân (phát sinh)
	3
	2
	5
	1

	 
	Bình Tân
	48
	41
	37
	10

	1
	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) 
	7
	6
	5
	1

	2
	Lề đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc
	1
	1
	2
	1

	3
	Khu vực cầu Đen, P.Bình Hưng Hòa 
	4
	5
	5
	1

	4
	Lề đường HL.3, P.Bình Hưng Hòa
	12
	10
	13
	1

	5
	Lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A
	3
	2
	3
	1

	6
	Lề đường Trần Đại Nghiã, P.Tân Tạo A
	2
	2
	2
	1

	7
	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	4
	3
	4
	1

	8
	Lề đường KP.2 đường Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa
	1
	0
	1
	1

	9
	Chợ tự phát đường số 3 KP6 P.Bình Hưng Hòa A 
	0
	0
	1
	1

	10
	Ngã tư Lê Trọng Tấn&CN1 P.Bình Hưng Hòa (phát sinh)
	1
	1
	1
	1

	 
	Gò Vấp
	3
	 
	4
	2

	1
	Chợ Căn Cứ 26 đường Nguyễn Oanh P.17
	0
	 
	1
	1

	2
	Chợ 40 Căn đường Lê Văn Thọ P.8
	1
	 
	3
	1

	 
	Tân Bình
	14
	4
	12
	3

	1
	Lề đường Phạm Văn Bạch P.15
	3
	1
	2
	1

	2
	Lề đường Đinh Điền P.2
	9
	 
	7
	1

	3
	Khu vực bán cây kiểng đường Trường Chinh P.15
	1
	3
	3
	1

	C
	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì
	398
	384
	436
	138

	 
	Quận 3
	18
	 
	20
	7

	1
	Chợ hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5
	3
	 
	3
	1

	2
	Chợ Nguyễn Thông đường Nguyễn Thông, P.9
	3
	 
	3
	1

	3
	Chợ Vườn Chuối đường Nguyễn Đình Chiểu, P.4
	2
	 
	1
	1

	4
	Chợ Bàn Cờ đường Nguyễn Đình Chiểu, P.3
	2
	 
	4
	1

	5
	Chợ Bùi Phát đường Lê Văn Sỹ, P.12
	2
	 
	2
	1

	6
	Chợ Nguyễn Văn Trỗi đường Lê Văn Sỹ, P.13
	3
	 
	4
	1

	7
	Lề đường Trần Văn Đang P.11
	3
	 
	3
	1

	 
	Quận 4
	30
	 
	25
	9

	1
	Chợ 200 đường Xóm Chiếu, P.15
	5
	 
	5
	1

	2
	Chợ Kho 11 đường Đoàn Văn Bơ, P.18
	4
	 
	3
	1

	3
	Lề đường Lê Văn Linh, P.13
	11
	 
	8
	1

	4
	Chợ Kho 4 đường Đoàn Văn Bơ, P.16
	0
	 
	1
	1

	5
	Chợ Tôn Thất Thuyết đường Tôn Thất Thuyết, P.3
	3
	 
	3
	1

	6
	Chợ Dân lập Long Kiểng đường Tôn Thất Thuyết
	2
	 
	2
	1

	7
	Chợ Hãng Phân đường Nguyễn Hữu Hào, P.6
	4
	 
	1
	1

	8
	Chợ Cầu Dừa đường Bến Vân Đồn, P.5
	0
	 
	1
	1

	9
	Chợ Cầu Cống đường Đoàn Văn Bơ, P.14
	1
	 
	1
	1

	 
	Quận 6
	48
	 
	45
	11

	1
	Chợ An Dương Vương đường An Dương Vương, P.10
	7
	 
	5
	1

	2
	Chợ Tân Hòa Đông đường Tân Hòa Đông, P.14
	3
	 
	3
	1

	3
	Chợ Phú Lâm đường Bà Hom, P.13
	8
	 
	8
	1

	4
	Chợ Phú Định đường Hậu Giang, P.12
	5
	 
	4
	1

	5
	Lề đường An Dương Vương, P.10
	1
	 
	1
	1

	6
	Lề đường Lê Tấn Kế, P.2
	4
	 
	4
	1

	7
	Chợ Hồ Trọng Quý đường cư xá Phú Lâm D, P.10
	3
	 
	2
	1

	8
	Sau lưng Chợ Phú Lâm, P.13
	2
	 
	3
	1

	9
	Lề đường Phạm Phú Thứ, P.4
	4
	 
	4
	1

	10
	Bên Hông Chợ Bình Tiên, P.4
	8
	 
	8
	1

	11
	Chợ Minh Phụng đường Minh Phụng P.6
	3
	 
	3
	1

	 
	Quận 7
	22
	 
	24
	8

	1
	Chợ Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ
	5
	 
	5
	1

	2
	Chợ Tân Mỹ, đường Tân Mỹ, P.Tân Phú
	4
	 
	4
	1

	3
	Chợ Tạm Bùi Văn Ba, đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Tây
	3
	 
	2
	1

	4
	Lề đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng
	3
	 
	2
	1

	5
	Chợ Tân Thuận Đông, P.Tân Thuận Đông 
	3
	 
	5
	1

	6
	Chợ Tân Quy đường số 15, P.Tân Quy
	2
	 
	4
	1

	7
	Chợ Cư xá Ngân Hàng đường Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng
	1
	 
	1
	1

	8
	Chợ Tân Kiểng I đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng
	0
	 
	1
	1

	 
	Quận 8
	45
	 
	44
	16

	1
	Chợ Ba Đình đường Ba Đình, P.10
	3
	 
	4
	1

	2
	Chợ Bình An đường Phạm Thế Hiển, P.6
	1
	 
	1
	1

	3
	Chợ Nhị Thiên Đường đường Hòang Minh Đạo, P.5
	3
	 
	3
	1

	4
	Chợ Phú Lợi đường Phạm Thế Hiển, P.7
	3
	 
	3
	1

	5
	Chợ Phú Lợi 2 đường Ba Tơ, P.7
	4
	 
	3
	1

	6
	Chợ Trần Văn Thành đường Hưng Phú, P.8
	1
	 
	2
	1

	7
	Chợ Vạn Nguyên đường Mễ Cốc, P.15
	2
	 
	2
	1

	8
	Chợ Xóm Củi đường Tùng Thiện Vương, P.12
	3
	 
	2
	1

	9
	Chợ Bình Đông đường Bến Bình Đông, P.14
	3
	 
	4
	1

	10
	Chợ Rạch Cát đường Lưu Hữu Phước, P.15
	2
	 
	2
	1

	11
	Lề đường Bến Phú Định, P.16
	1
	 
	1
	1

	12
	Sau lưng chợ Phạm Thế Hiển đường số 8, P.4
	2
	 
	3
	1

	13
	Chợ Lò Than đường Phạm Thế Hiển P.6
	0
	 
	2
	1

	14
	Lề đường Bùi Minh Trực, P.5
	6
	 
	6
	1

	15
	Chợ Nguyễn Chế Nghĩa đường Nguyễn Chế Nghĩa, P.12
	1
	 
	2
	1

	16
	Lề đường Nguyễn Thị Tần, P.2
	3
	 
	4
	1

	 
	Quận 11
	 
	 
	24
	7

	1
	Chợ Bình Thới đường Hàn Hải Nguyên, P.10
	 
	 
	6
	1

	2
	Chợ Chim Xanh đường Bình Thới, P.11
	 
	 
	2
	1

	3
	Chợ Phú Hòa đường Lạc Long Quân, P.5 
	 
	 
	2
	1

	4
	Chợ Thiếc đường Tân Phước, P.6
	 
	 
	6
	1

	5
	Chợ Phường 3 
	 
	 
	2
	1

	6
	Chợ Lý Nam Đế đường Lý Nam Đế P.7
	 
	 
	1
	1

	7
	Chợ Phú Thọ đường Lãnh Binh Thăng P.13
	 
	 
	5
	1

	 
	Quận 12
	46
	 
	60
	17

	1
	Lề đường Hương Lộ 80 B, KP.3, P.Hiệp Thành
	3
	 
	3
	1

	2
	Lề đường Tân Chánh Hiệp, KP.3, P.Tân Thới Hiệp
	0
	 
	1
	1

	3
	Lề đường Trung Mỹ Tây, KP.1, P.Trung Mỹ Tây
	2
	 
	2
	1

	4
	Chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	1
	 
	2
	1

	5
	Chợ tự phát đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận
	0
	 
	1
	1

	6
	Chợ Cầu đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận
	3
	 
	6
	1

	7
	Chợ Hiệp Thành đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành
	5
	 
	5
	1

	8
	Chợ Lạc Quang đường Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất
	4
	 
	6
	1

	9
	Chợ Ngã Tư Ga đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
	1
	 
	1
	1

	10
	Chợ Tân Chánh Hiệp ( cũ ) đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp
	3
	 
	3
	1

	11
	Chợ Tân Hưng đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận
	4
	 
	4
	1

	12
	Chợ Việt Hưng đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành
	1
	 
	3
	1

	13
	Chợ Bàu Nai đường Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận 
	0
	 
	3
	1

	14
	Chợ Tân Chánh Hiệp ( mới ) đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp
	9
	 
	9
	1

	15
	Chợ tự phát đường Hoàng Tăng Bí, P.Trung Mỹ Tây
	5
	 
	4
	1

	16
	Chợ Thạnh Xuân đường Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân
	5
	 
	6
	1

	17
	Chợ Cây Xoài đường QL.1A, P.Tân Thới Hiệp
	0
	 
	1
	1

	 
	Bình Tân
	59
	 
	66
	21

	1
	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ), KP.3 & 4, đường ấp Chiến Lược P.Bình Hưng Hòa
	5
	 
	5
	1

	2
	Chợ Bình Hưng Hòa (mới) đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa 
	3
	 
	3
	1

	3
	Lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	2
	 
	2
	1

	4
	Lề đường Lê Trọng Tấn, KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	5
	 
	5
	1

	5
	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP2, P.Bình Hưng Hòa
	1
	 
	1
	1

	6
	Chợ Gò Mây đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B
	1
	 
	1
	1

	7
	Chợ Bình Trị Đông  (mới) đường Trương Phước Phan P.Bình Trị Đông 
	5
	 
	5
	1

	8
	Chợ Bình Trị Đông (cũ) đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông
	5
	 
	5
	1

	9
	Chợ Cây Da Sà đường TL.10, P.Bình Trị Đông B
	5
	 
	5
	1

	10
	Lề đường An Dương Vương, P.An Lạc
	2
	 
	2
	1

	11
	Chợ tự phát KP3&4 đường Hồ Văn Long, P.Tân Tạo A
	2
	 
	2
	1

	12
	Chợ Kiến Thành đường số 19, P.Bình Trị Đông B
	0
	 
	1
	1

	13
	Chợ Tạm đường Khiếu Năng Tĩnh, P.An Lạc A
	3
	 
	5
	1

	14
	Chợ KP.2 đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B
	4
	 
	5
	1

	15
	Lề đường Phan Anh, P.Bình Trị Đông B
	3
	 
	3
	1

	16
	Chợ Kênh 19/5 đường 26/3, P.Bình Hưng Hòa
	4
	 
	5
	1

	17
	Chợ KP.2 đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc
	3
	 
	4
	1

	18
	Lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A
	2
	 
	2
	1

	19
	Chợ Lê Văn Quới, đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	0
	 
	1
	1

	20
	Chợ Bình Long đường số 3, P.Bình Hưng Hòa A
	3
	 
	3
	1

	21
	Chợ tự phát đường số 3 KP6 P.Bình Hưng Hòa A
	1
	 
	1
	1

	 
	Phú Nhuận
	23
	 
	22
	9

	1
	Chợ Nguyễn Đình Chiểu đường Phan Xích Long, P.4 
	5
	 
	6
	1

	2
	Chợ Phú Nhuận đường Phan Đình Phùng, P.17
	2
	 
	2
	1

	3
	Chợ Trần Hữu Trang đường Trần Hữu Trang, P.10
	5
	 
	5
	1

	4
	Chợ Kiến Thiết đường Đặng Văn Ngữ, P.14
	2
	 
	2
	1

	5
	Lề đường Trần Kế Xương P.7
	2
	 
	2
	1

	6
	Lề đường Nguyễn Đình Chiểu, P.3
	1
	 
	1
	1

	7
	Lề đường Cô Giang P.1
	2
	 
	1
	1

	8
	Lề đường Cô Giang P.2
	1
	 
	2
	1

	9
	Chợ Lò Đúc đường Trần Khắc Trân, P.15
	2
	 
	1
	1

	 
	Gò Vấp
	58
	 
	57
	17

	1
	Chợ Tân Sơn, đường Tân Sơn, P.12
	5
	 
	8
	1

	2
	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	1
	 
	1
	1

	3
	Chợ Gò Vấp đường Nguyễn Văn Nghi, P.4
	5
	 
	5
	1

	4
	Chợ Hoàng Mai đường Lê Đức Thọ, P.15
	3
	 
	3
	1

	5
	Chợ Tân Sơn Nhất đường Nguyễn Kiệm, P.3
	0
	 
	1
	1

	6
	Chợ Thạch Đà đường Phạm Văn Chiêu, P.12
	7
	 
	7
	1

	7
	Chợ Xóm Mới đường Lê Đức Thọ, P.16
	4
	 
	6
	1

	8
	Lề đường Nguyễn Thái Sơn, P.5
	2
	 
	1
	1

	9
	Lề đường Thống Nhất, P.13
	2
	 
	1
	1

	10
	Lề đường Thống Nhất, P.15
	3
	 
	2
	1

	11
	Lề đường Phạm Văn Chiêu, P.12
	0
	 
	3
	1

	12
	Chợ Xóm Thuốc KP.4 đường Quang Trung, P.10
	4
	 
	4
	1

	13
	Chợ Căn Cứ 26 đường Nguyễn Oanh, P.17
	3
	 
	4
	1

	14
	Lề đường Lê Văn Thọ, P.11
	3
	 
	3
	1

	15
	Chợ 40 căn đường Lê Văn Thọ, P.8
	4
	 
	6
	1

	16
	Chợ An Hội đường Quang Trung, P.11
	0
	 
	1
	1

	17
	Lề đường Nguyễn Văn Lượng, P.17
	2
	 
	1
	1

	 
	Tân Bình
	49
	 
	49
	16

	1
	Chợ Hồng Lạc đường Hồng Lạc, P.10
	3
	 
	2
	1

	2
	Chợ Phạm Văn Hai đường Phạm Văn Hai, P.3
	1
	 
	1
	1

	3
	Chợ Phường 5
	3
	 
	3
	1

	4
	Chợ Hoàng Hoa Thám đường Hoàng Hoa Thám, P.13
	6
	 
	6
	1

	5
	Chợ Tân Phước đường Âu Cơ, P.9
	4
	 
	4
	1

	6
	Chợ Trần Văn Quang đường Trần Văn Quang P.10
	6
	 
	6
	1

	7
	Lề đường Đinh Điền P,2
	6
	 
	6
	1

	8
	Chợ hẻm 86 đường Trường Chinh, P.12
	1
	 
	1
	1

	9
	Lề đường Nghĩa Phát P.6
	4
	 
	2
	1

	10
	Chợ Bảo Ngọc Tú đường Phan Huy Ích, P.15
	2
	 
	2
	1

	11
	Lề đường Pham Văn Bạch P.15
	1
	 
	2
	1

	12
	Chợ Tân Trụ đường Trần Thái Tông, P.15
	4
	 
	4
	1

	13
	Chợ Lăng Cha Cả đường lê Văn Sỹ, P.2
	1
	 
	1
	1

	14
	Chợ Võ Thành Trang đường Trường Chinh P.14
	3
	 
	4
	1

	15
	Chợ Phường 11
	2
	 
	3
	1

	16
	Chợ Nam Hòa đường Đất Thánh. P.6
	2
	 
	2
	1
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